
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 6 năm 2025 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;   

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 185/TTr-SNV ngày 23/6/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 55 cá nhân đã có 

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua từ năm học 2022 - 2023 

đến năm học 2024 - 2025.  

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, 

Trung tâm thông tin; 

- Lưu: VT, NC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Oanh 
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                                                     DANH SÁCH 

Cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /6/2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên cá nhân 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  
Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Bắc Giang 
7.020.000 

2.  
Bà Đặng Thị Minh Thu, Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Ngô Sĩ Liên 
7.020.000 

3.  
Bà Đào Thị Minh Hường, Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Hiệp Hoà số 1 
7.020.000 

4.  
Bà An Thị Hồng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Hiệp Hoà số 1 
7.020.000 

5.  
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lạng Giang số 1 
7.020.000 

6.  
Bà Đinh Thị Đài Trang, Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Chu Văn An 
7.020.000 

7.  
Ông Lê Văn Thọ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Lục Nam 
7.020.000 

8.  
Bà Bùi Minh Phương, Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lạng Giang số 3 
7.020.000 

9.  
Bà Lương Thị Hải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Yên Dũng số 3 
7.020.000 

10.  
Bà Khổng Thị Thanh Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Yên Dũng số 3 
7.020.000 

11.  
Bà Đặng Thị Bình Nguyên, Giáo viên Trường Trung học 

phổ thông Nhã Nam 
7.020.000 

12.  
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Ngọc Lý, huyện Tân Yên  
7.020.000 

13.  
Bà Nguyễn Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên   
7.020.000 

14.  
Bà Vi Thị Thúy Nga, Giáo viên Trường Mầm non Phúc 

Hòa, huyện Tân Yên 
7.020.000 

15.  Bà Giáp Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học An Dương, 7.020.000 
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huyện Tân Yên 

16.  
Bà Lê Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhã 

Nam, huyện Tân Yên 
7.020.000 

17.  
Bà Dương Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc 

Sơn, huyện Tân Yên  
7.020.000 

18.  
Bà Phạm Thị Viên Phương, Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 
7.020.000 

19.  
Bà Đỗ Thị Phương Thúy, Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế   
7.020.000 

20.  
Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế  
7.020.000 

21.  
Bà Dương Thị Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị 

trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế  
7.020.000 

22.  
Bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học & Trung 

học cơ sở Tân Hiệp, huyện Yên Thế  
7.020.000 

23.  
Bà Nguyễn Thị Liễu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế  
7.020.000 

24.  
Bà Đào Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Bảo Đài, 

huyện Lục Nam 
7.020.000 

25.  
Bà Trần Thị Ngà, Giáo viên Trường Mầm non Trường 

Giang, huyện Lục Nam 
7.020.000 

26.  
Ông Phạm Đình Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Đan Hội, 

huyện Lục Nam 
7.020.000 

27.  
Bà Bùi Thị Vui, Giáo viên Trường Tiểu học Lan Mẫu, 

huyện Lục Nam 
7.020.000 

28.  
Bà Phan Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở thị trấn Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam 
7.020.000 

29.  
Bà Phạm Thị Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam 
7.020.000 

30.  
Bà Vũ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam  
7.020.000 

31.  
Bà Vi Thị Nhung, Giáo viên Trường Mầm non Phì Điền, 

huyện Lục Ngạn 
7.020.000 

32.  
Bà Trần Thị Đông, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh 

Hải số 1, thị xã Chũ  
7.020.000 

33.  
Bà Vũ Thị Thúy Quyên, Giáo viên Trường Tiểu học Chũ số 

1, thị xã Chũ  
7.020.000 
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34.  
Bà Nguyễn Thị Chang, Giáo viên Trường Mầm non thị trấn 

Tây Yên Tử số 1, huyện Sơn Động  
7.020.000 

35.  
Bà Vũ Thị Khuyên, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh An, 

huyện Sơn Động  
7.020.000 

36.  
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học & Trung học cơ sở Tuấn Đạo, huyện Sơn Động  
7.020.000 

37.  
Bà Lê Thị Hát, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng 

Thanh, huyện Hiệp Hòa  
7.020.000 

38.  
Bà Ngô Thị Toan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa  
7.020.000 

39.  
Bà Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang 

Minh, huyện Hiệp Hòa  
7.020.000 

40.  
Bà Nguyễn Thị Kim Đương, Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa 
7.020.000 

41.  
Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa 
7.020.000 

42.  
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học cơ sở Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa 
7.020.000 

43.  
Ông Nguyễn Tiến Thi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa 
7.020.000 

44.  
Ông Nguyễn Trọng Mạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
7.020.000 

45.  
Bà Đào Thị Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang 
7.020.000 

46.  
Bà Lê Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Đại Lâm, huyện 

Lạng Giang  
7.020.000 

47.  
Bà Vũ Thị Mai Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa 

Hồng, thành phố Bắc Giang 
7.020.000 

48.  
Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non Đa 

Mai, thành phố Bắc Giang 
7.020.000 

49.  
Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Nham Biền số 1, thành phố Bắc Giang 
7.020.000 

50.  
Bà Thân Thị Khánh Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Đông 

Thành, thành phố Bắc Giang  
7.020.000 

51.  
Bà Lê Thị Hồng Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang  
7.020.000 
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52.  
Bà Phạm Nguyễn Thái Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học cơ sở Lãng Sơn, thành phố Bắc Giang  
7.020.000 

53.  
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Trung học 

cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Bắc Giang  
7.020.000 

54.  
Bà Doãn Hương Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Bích 

Sơn, thị xã Việt Yên  
7.020.000 

55.  
Bà Tống Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Bích Động, 

thị xã Việt Yên./. 
7.020.000 

 Tổng: 386.100.000 

 

* Tổng số tiền thưởng là 386.100.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu, 

một trăm nghìn đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

                              ––––––––––––––––––––– 
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